
ĐVT: đồng.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 8,142,000,000

Chi sự nghiệp kinh tế (sự nghiệp kinh tế khác) 8,142,000,000

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 8,142,000,000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 280, khoản 309) 1,788,000,000

a
Chi quỹ lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng

 (17 biên chế)
1,231,000,000

Lương biên chế 975,000,000             

Phụ cấp chức vụ 23,000,000               

Phụ cấp trách nhiệm 4,000,000                 

BHXH, BHYT, KPCĐ 229,000,000             

b Chi thường xuyên 525,000,000

- Chi hoạt động thường xuyên 287,000,000

Chi hỗ trợ trực các ngày lễ, tết 3,000,000                 

Tiền xăng xe 12,000,000               

Tiền điện 30,000,000               

Tiền nước sinh hoạt 4,000,000                 

Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, vật tư văn phòng khác) 37,000,000               

Cước phí điện thoại, bưu chính 17,000,000               

Chi công tác phí 18,000,000               

Khoán công tác phí 12,000,000               

Chi tiếp khách 12,000,000               

Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cơ quan 24,000,000               

Chi hỗ trợ tập huấn, báo cáo viên 5,000,000                 

Chi nước uống hội nghị CBVC, tổng kết ngành 2,000,000                 

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 13,000,000               

Chi thuê mướn 12,000,000               

Chi khen thưởng 20,000,000               

Chi phúc lợi tập thể (nước uống, đám tang, trang phục, thăm bệnh, 

tham quan, hỗ trợ lễ tết...)
66,000,000               

- Kinh phí hỗ trợ hợp đồng lao động (3 người) 238,000,000

Kinh phí hỗ trợ lương hợp đồng lao động 150,000,000             

Các khoản đóng góp 35,500,000               

Hỗ trợ hoạt động thường xuyên HĐLĐ 52,500,000               

PHỤ LỤC

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SCT ngày    /01/2023 của Sở Công Thương Tây Ninh)

SỐ TIỀN



c
KP tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTL 

và CSASXH)
32,000,000

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6,354,000,000

-
Kinh phí khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025

 (Loại 280-309)
4,000,000,000

-
Kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025  (Loại 

280-309)
429,000,000

-
Kinh phí Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 (Loại 

280-321)
205,000,000             

- Kinh phí xúc tiến thương mại (Loại 280-321) 1,720,000,000
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